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Trường Mầm non Văn Xá – Lớp B4.2

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/ THÁNG LỚP B4.2
Chủ đề: Nước và một số hiện tượng tự nhiên
  I.MỤC TIÊU
  1. Phát triển thể chất
 - Mục tiêu 12: Trẻ biết trèo lên xuống 5 gióng thang.
- Biết phối hợp tay nọ chân kia để trèo lên, xuống 5 gióng thang.
- Mục tiêu 17: Trẻ biết ném xa bằng 1tay, 2 tay.
- Ném xa bằng 2 tay.
[bookmark: _Hlk225280693]- Mục tiêu 20: Trẻ biết bật qua vật cản cao 10 - 15 cm.
- Trẻ bật qua vật cản không chạm vật
- Mục tiêu 37: Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn.
- Nhận biết quần áo khô hay ướt. Tác hại của việc mặc quần áo ướt. Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, cáh phòng tránh đơn giản
- Lựa chon trang phục phù hợp với thời tiết
- Ích lợi của việc mặc trang phục phù hợp với thời tiết.
- Mục tiêu 39: Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống: mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kĩ.
- Không nói chuyện trong khi ăn. Xúc ăn miếng nhỏ, nhai kỹ.
- Mời cô và các bạn trước khi ăn.
- Ăn xong uống nước lau miệng.
- Mục tiêu 40: Trẻ biết và không ăn uống một số thứ có hại cho sức khỏe.
- Một số loại thức ăn có lợi cho sức khoẻ
- Một số thức ăn không tốt cho sức khoẻ như bim bim thức ăn ôi thiu, uống nước lã
- Không ăn thức ăn có hại cho sức khoẻ.
- Mục tiêu 41: Trẻ biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt.
- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, cách phòng tránh đơn giản
- Nói cho cô và người lớn khi thấy dấu hiệu khác thường.
2.Phát triển nhận thức
- Mục tiêu 57: Trẻ nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5:
 - Nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
 - Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm.
 - Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn.
- Mục tiêu 59: Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
- Đếm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
- Mục tiêu 62: Trẻ biết cách đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo.
- Đo độ dài một vật bằng một đơn vi đo.
- Mục tiêu 63: Trẻ biết cách đo dung tích bằng một đơn vị đo.
- Đo dung tích bằng một đơn vị đo.
- Mục tiêu 66: Trẻ nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối.
- Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối.
- Mục tiêu 73: Dự đoán được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra.
- Có khả năng dự đoán một số hiện tượng tự nhiên xảy ra dựa trên một vài dấu hiệu và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người.
- Mục tiêu 74: Trẻ biết gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự.
- Nói được tên các ngày trong tuần theo thứ tự (Thứ 2,3…)
3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
- Mục tiêu 79: Trẻ nói rõ để người nghe có thể hiểu được.
- Nghe truyện phù hợp với độ tuổi
- Phát âm có chứa các âm khó trong bài thơ câu.
- Mục tiêu 87: Trẻ biết sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống.
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép chào hỏi. Vâng ạ
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặtphù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp
- Mục tiêu 88: Trẻ biết cách điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống, hoàn cảnh khi được nhắc nhở và nhu cầu giao tiếp.
- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống, hoàn cảnh khi được nhắc nhở và nhu cầu giao tiếp.
- Mục tiêu 91: Trẻ biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “Đọc” sách theo tranh minh họa “đọc vẹt”.
Phân biệt phần mở đầu và kết thúc của sách
- Làm quen với cách đọc, viết Tiếng Việt:Đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, hướng viết các nét chữ, đọc ngắt nghỉ sau các dấu
 
4. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
- Mục tiêu 101: Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ qua tranh ảnh.
- Nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ qua tranh ảnh.
- Mục tiêu 108: Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở.
- Trẻ biết thời gian hoạt động trong lớp phải lần lượt và biết chờ đợi đến lượt mình
- Chờ đến lượt.
- Mục tiêu 102: Trẻ biết bộc lộ một số cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên.
- Bộc lộ một số cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên phù hợp với cử chỉ, giọng nói, trò chơi, hát, vận đọng, vẽ, nặn, xếp hình
- Mục tiêu 113: Giúp trẻ hiểu quyền và trách nhiệm của mình, biết bảo vệ quyền lợi của mình và tôn trọng quyền của người khác.
- Trẻ biết được một số giá trị về quyền con người, quyền trẻ em: quyền được sống, quyền bảo vệ...
- Biết các hành vi tốt, hành vi vi phạm quyền trẻ em.
5. Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
Mục tiêu 116:  Trẻ biết thể hiện niềm vui sướng, vỗ tay, làm đông tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng
- Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của SVHT trong thiên nhiên , cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
- Mục tiêu 117: Trẻ chú ý nghe, tỏ ra thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc. Thích nghe và đọc thơ đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe và kể câu chuyện.
- Nghe các bài hát khác nhau
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của bài hát.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp theo tiết tấu chậm.
- Mục tiêu 118: Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát ua gọng hát, nét mặt, điệu bộ
- Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát nét mặt điệu bộ
- Mục tiêu 119: Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của bài hát
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp theo tiết tấu chậm
- Mục tiêu 126: Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
- Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
- Mục tiêu 130: Trẻ thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình.
- Ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình như đẹp thế, thích quá
II. YÊU CẦU CHUẨN BỊ
1. Yêu  cầu
a. Kiến thức:
- Trẻ biết được một số nguồn nước: nước mưa, nước giếng, nước ao, sông suối, nước mặn, nước ngọt...,
- Biết được một số ích lợi của nước và sự cần thiết của nước đối với con người, cây cối và các con vật.
-  Biết làm sao để giữ nguồn nước sạch sẽ, không làm bẩn nguồn nước, biết tiết kiệm nước.
- Trẻ biết ném xa bằng 2 tay.
- Trẻ biết tách gộp trong phạm vi 5.
- Trẻ biết vẽ chiếc ô và tô màu bức tranh.
- Trẻ hát thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát “ Giọt mưa và em bé”
- Trẻ thuộc và hiểu nội dung bài thơ: “ Nước” của tác giả Vương Trọng.
- Nhận biết được chữ cái, chữ viết P.
- Trẻ biết một năm có 4 mùa và nhận biết đước các mùa trong năm.
  Biết ăn mặc quần áo phù hợp với mùa, thời tiết.  
- Biết một số hiện tượng tự nhiên: sấm, chớp, mây, mưa…
- Trẻ biết trèo lên, xuống 5 gióng thang.
- Biết đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo.
- Biết xé, dán mây và ông mặt trời
- Trẻ thuộc và hiểu nội dung bài thơ, đọc diễn cảm bài thơ “ Ông mặt trời”
- Trẻ nhận biết được chữ cái, chữ Q.
 - Trẻ biết đặc điểm thời tiết mùa hè: nóng bức, hay có mưa rào, sấm chớp..
- Biết 1 số trang phục mùa hè: quần áo cộc, mũ, dép váy… và các hoạt động diễn ra trong mùa hè: đi nghỉ mát, đi du lịch.
- Biết giữ gìn thân thể sạch sẽ và ăn mặc phù hợp với thời tiết.
- Trẻ biết bật qua vật cản cao 10 - 15 cm.
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng để vẽ và tô màu cảnh mùa hè.
- Nhận biết được  thời gian của các buổi trong ngày. 
- Trẻ biết phân biệt các buổi sáng, trưa, chiều, tối trong ngày.
- Trẻ  thuộc lời của bài hát và biết hát, vỗ tay theo nhịp bài hát “Mùa hè đến.”
- Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật trong truyện và hiểu nội dung câu chuyện “giọt nước Tí Xíu
- Trẻ nhận biết được chữ cái R 
b. Kĩ năng:
- Phát triển ngôn ngữ và mở rộng tầm hiểu biết của trẻ.
- Rèn kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán về các hiện tượng thời tiết cho trẻ
- Rèn kĩ năng hát, múa, đọc thơ cho trẻ
- Rèn trẻ nhận biết một số trang phục mùa hè, phân biệt các buổi trong ngày
c. Thái độ: 
- Biết giữ gìn nguồn nước sạch.
 - Biết tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước: không vứt rác thải, động vật chết, xuống nước  gây ô nhiễm môi trường nước.
 - Biết uống nước sạch, nước đun sôi để nguội.
 - GD trẻ biết giữ gìn vệ sinh cơ thể khi thời tiết giao mùa
 - GD trẻ biết giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ, ăn chín, uống nước đun sôi để nguội
- Trẻ biết giữ gìn thân thể sạch sẽ và ăn mặc phù hợp với thời tiết.
- Biết yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường nước.
2. Chuẩn bị
   a. Trang trí lớp phù hợp với chủ đề.
    - Trang trí lớp phù hợp với chủ đề nước và một số hiện tượng tự nhiên, các góc bố trí hợp lí, đồ dùng để ở hướng mở thuận tiện cho trẻ hoạt động.
    - Đồ chơi tự chọn đa dạng: phấn vẽ, bóng, vòng, sỏi, rổ, cát, nước…đồ chơi an toàn cho trẻ
    - Tạo môi trường cây xanh, bồn hoa phong phú, đẹp, đa dạng cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên
   b. Đồ dùng dạy học của cô
   - Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dung phục vụ cho chủ đề
   - Tranh ảnh, sách báo về chủ đề. Tranh, truyện thơ chủ đề 
   - Một số hột hạt, lá cây…Chậu cây cảnh, bút màu, giấy vẽ
   - Các tranh ảnh về  chủ đề 
   - Slide bài giảng điện tử cho các hoạt động ( Nếu có)
   - Phòng nghệ thuật cho sân chơi âm nhạc
   - Đồ chơi lê gô/ tranh ảnh các khối gỗ phục vụ cho hoạt động góc, gạch hoa, hàng rào.....
   - Các mặt hàng đa dạng trong cửa hàng tạp hóa phục vụ cho nhu cầu mua sắm của trẻ
   - Tranh hướng dẫn của cô
   - Vở tập tô, bút chì đen bút chì màu
   - Địa điểm quan sát hợp lý, câu hỏi đàm thoại
   - Tranh ảnh, đồ chơi phục vụ cho các góc của chủ đề
   - Đồ dùng phục vụ cho hoạt động phát triển thể chất phù hợp với bài học.
   - Chuẩn bị đầy đủ hoa, cờ phục phụ cho việc tặng hoa tặng cờ sau mỗi hoạt động
   - Phiêú Bé ngoan để tặng thưởng cho trẻ 
   c. Tài liệu, học liệu của trẻ
   - Mũ múa, phách tre, xắc xô, tranh ảnh  chủ đề …. Vòng, gậy thể dục
   - Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề.
    - Các giáo cụ Mon ở các góc
    - Trang trí lớp phù hợp với chủ đề nước và một số HTTN, tranh ảnh có nội dung về chủ đề nước và một số HTTN, tạo môi trường thân thiện, gần gũi với trẻ.
* Hoạt động học: Có đủ tranh ảnh, pp, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động của cô và trẻ.
* Hoạt động góc: Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho góc chơi:
- Góc xây dựng: Chuẩn bị bộ xếp hình, cây xanh, chậu hoa, gạch, khối gỗ, hột hạt....
- Góc học tập: Chuẩn bị tranh chủ đề nước và một số HTTN, sáp màu, chì.
- Góc phân vai: Bộ đồ chơi nấu ăn, tạp dề, mũ ,bộ đồ dùng gia đình, đồ chơi bán hàng thực phẩm, làn giỏ,tiền...
- Góc nghệ thuật: Sáp màu, đất nặn,  giấy vẽ, giấy màu, vở tạo hình, bìa màu, rơm khô, lá cây khô.
- Góc thiên nhiên: Đồ dùng phục vụ chăm sóc tưới cây: Ca cốc, xô chậu, khăn lau, đồ chơi với cát và nước
- Góc âm nhạc: Phách tre, sắc xô, mõ, quạt múa, dải lụa, đàn, loa nhạc
- Góc kĩ năng sống: gương lược, giày dép, khăn, quần áo, dây đan tết, dây nịt…
- Góc thư viện: Tranh ảnh sách báo cũ, tranh chữ to kèm hình ảnh, keo dán, giấy A4, dập gim, truyện tranh thiếu nhi.
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
	Hoạt động
	Tuần 1
(từ 06/04 – 10/04)
	Tuần 2
(từ 13/04 - 17/04)
	Tuần 3
(từ 20/04-24/04)
	Lưu ý

	Chủ đề 
Nước và một số hiện tượng tự nhiên
	Nước
	Một số hiện tượng tự nhiên
	Mùa hè
	



	Đón trẻ
Trò chuyện
	* Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân.
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ ở lớp và ở nhà.
- Trò chuyện với trẻ  về ngôi nhà gia đình trẻ, đồ dùng trong gia đình, cảnh vật xung quanh ngôi nhà.
- Trò chuyện về một số kiểu nhà ở xung quanh trẻ
- Trò chuyện về các món ăn mà trẻ được ăn ở gia đình do mẹ nấu.
- Trò chuyện với trẻ về hoạt động của gia đình, hướng dẫn trẻ phân loại rác vô cơ, hữu cơ để bảo vệ môi trường.
 -  Trẻ  biết được đối xử công bằng và bình đẳng được tạo cơ hội để phát triển, được người lớn lắng nghe.
- Trẻ biết mình đều có quyền được yêu thương, chăm sóc từ gia đình, trẻ có quyền bày tỏ ý kiến của mình về sở thích ăn uống, hoạt động vui chơi.
- Trẻ hiểu về các quyền của bản thân và biết tôn trọng quyền của người khác trong gia đình.
- Trò chuyện với trẻ về 1 số phương tiện giao thông trẻ gặp trên các tuyến đường: xe đạp, xe máy...giúp trẻ nhận biết và phân biệt được 1 số phương tiện giao thông thông dụng và 1 số biển báo giao thông. Nhận biết một số dịch vụ khi tham gia giao thông
=> Từ đó biết được 1 số quy định đảm bảo an toàn khi tham giao giao thông và 1 số hậu quả khi không tuân thủ quy định về giao thông.
- Trò chuyện cùng trẻ giúp trẻ hiểu thế nào là ô nhiễm môi trường: là tình trạng môi trường bị ôi nhiễm bởi rác thải và các chất hoá học, sinh học.. dẫn tới sự phá huỷ môi trường, làm biến đổi các thành phần và làm bẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, sự an toàn của con người và sinh vật
-> từ đó giúp con người có những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp nhằm cải thiện môi trường đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn khắc phục hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên của đất nước
- GD trẻ có ý thức bảo vệ môi trường lớp học sạch sẽ, khi đi học phải đội mũ, đeo khẩu trang..
+ Không chơi những đồ vật sắc nhọn.
+Không chơi ở những nơi gần ao, hồ, sông, suối.
- Khi thấy người nóng,sốt, đổ mồ hôi thì các con phải chia sẻ ngay với người lớn, những người mà con tin tưởng nhất.
	

	Thể dục sáng
	*Tập thể dục buổi sáng
- Hô hấp: ngửi hoa.
- Tập với gậy theo nhạc các bài: Giọt mưa và em bé, Cho tôi đi làm mưa với”
+ Tay vai:  Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay, hai tay thay nhau quay dọc thân
+ Bụng:  Đứng nghiêng người sang hai bên, đứng đan tay sau lưng- gập người về trước
+ Chân:  Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng.
+ Bật: Bật tiến về phía trước, bật khép tách chân.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng ứng dụng theo phương pháp Mon
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	PTTC
*VĐCB: Ném xa bằng 2 tay
 - BTPTC: Tay 2 bụng 2, chân 2, bật 2 
- ĐTNM:  Tay 2
- TCVĐ: Chuyển nước về nhà
- Hát: cho tôi đi làm mưa với.
*Rèn kỹ năng nhanh, mạnh của đôi chân.

	PTTC
*VĐCB: Trèo lên, xuống 5 gióng thang
- BTPTC: Tay 2, bụng 2, chân 2, bật 2.
- BTNM: chân 2.
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp
+ Hát : Cho tôi đi làm mưa với.
*Rèn kỹ năng vận động của đôi chân.

	PTTC
*VĐCB:  Bật qua vật cản cao 10 -15 cm
-  BTPTC: Tay 2, bụng 2, chân 2, bật 2
- BTNM: Chân 2.
- TCVĐ: Chuyền bóng qua chân.
- Hát: Mùa hè đến.
- Rèn sự khéo léo, nhanh nhẹn của đôi chân.
	

	
	Thứ 3
	PTNT
Toán: Tách, gộp trong phạm vi 5
- TC1: Ai nhanh nhất.
- TC2: Dấu tay.
Rèn kỹ năng tách gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 5


	PTNT
Toán: Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo
- TC1: Ai giỏi nhất
- TC2: Đội nào nhanh nhất
Rèn kỹ năng ghi nhớcó chủ định cho trẻ.
	PTNT
- Nhận biết thời gian (sáng, trưa, chiều, tối)
- TC1: Ai thông minh
- TC2: Đội nào nhanh nhất
+ Hát vận động: Trời nắng – trời mưa.
Rèn kỹ năng nhận biết thời gian các buổi trong ngày cho trẻ.
	

	
	Thứ 4
	PTTM
Hát: Giọt mưa và em bé.
NH: Mưa rơi
TC: Ai đoán giỏi
Rèn kỹ năng hát đúng lơi, rõ lời và đúng giai điệu bài hát cho trẻ.
	PTNT
KPKH: Tìm hiểu về 4 mùa trong năm
- TC1: Thử tài bé yêu
- TC2: Ai thông minh hơn
+ Hát: Mùa hè đến
Rèn kỹ năng phân biệt, nhận biết, ghi nhớ cho trẻ.
	PTTM
- Hát và vỗ tay theo nhịp bài hát : Mùa hè đến.
- Nghe hát: Mưa rơi.
- Trò chơi: Tai ai tinh.
Rèn kỹ năng hát, vận động cho trẻ.
	

	
	Thứ 5
	PTTM
* Tạo hình
Vẽ và tô màu chiếc ô
Hát: Mưa rơi
*Rèn kỹ năng vẽ và tô màu cho trẻ.

	PTTM
Tạo hình: Xé dán mặt trời và những đám mây   
+ Thơ: ông mặt trời.
*Rèn kỹ năng xé dán, tạo hình cho trẻ.
	PTTM
Tạo hình: Vẽ, tô màu cảnh mùa hè
Hát: Mùa hè đến
*Rèn kỹ năng vẽ, tô màu, tư thế ngồi, cách cầm bút cho trẻ.
	

	
	Thứ 6
	PTNN
Thơ: “Nước”.
- Hát: Giọt mưa và em bé
- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi  rõ ràng mạch lạc cho trẻ. Rèn kĩ năng ghi nhớ và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	PTNN
Thơ: “ Ông mặt trời”
+ Kết hợp: Vẽ và tô màu ông mặt trời.
+ Hát: Cháu vẽ ông mặt trời
Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	PTNN
Truyện: Giọt nước Tí Xíu
- Vận động theo nhạc bài hát: “Cho tôi đi làm mưa với”
Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc, kỹ năng ghi nhớ cho trẻ.
	

	Chơi ngoài trời


	Thứ 2
	HĐCCĐ
- QS: Thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa.
- Chơi tự chọn: 
+ Nhặt lá rụng
+ Ném bowling
+ Chơi các trò chơi dân gian: chi chi chành chành, lộn cầu vồng
*Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ cho trẻ.

	HĐCCĐ
- QS: Thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa.
- Chơi tự chọn: 
+ Nhặt lá rụng
+ Chơi với vòng, túi cát
+ Chơi với ĐC ngoài trời
	HĐCCĐ
- QS: Thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa.
- Chơi tự chọn: 
+ Nhặt lá rụng
+ Ném bowling
+ Chơi các trò chơi dân gian: chi chi chành chành, lộn cầu vồng
* Rèn kỹ năng quan sát sự nhanh nhạy trong việc mặc phù hợp với thời tiết
	

	
	Thứ 3
	HĐCCĐ
- Trải nghiệm chơi với nước
- TCVĐ: Kéo co
 - Chơi tự chọn: 
+ Chơi với cát
+  Chơi đồ chơi ngoài sân trường.
+ Ném bowling.
*Rèn kỹ năng chơi tự chọn cho trẻ.
	HĐCCĐ
- Hát vận động: Giọt mưa và em bé
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
-  Chơi tự chọn: 
+ Chơi với nước
+ Chơi với cát 
+ Chơi với sỏi
	HĐCCĐ
- Trải nghiệm chơi với nước, xem sự chuyển động của nước
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn:
+ Chơi với phấn: vẽ ông mặt trời, đám mây
+ Chơi thả bóng 
+ Chơi bowling
	

	
	Thứ 4
	HĐCCĐ
 - Thí nghiệm: Cà rốt nổi, cà rốt chìm
- TCVĐ: Chuyển nước.
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi với phấn
+ Chơi với sỏi
+ Chơi với cát
Rèn kỹ năng quan sát, kỹ năng chơi vận động cho trẻ.
	HĐCCĐ
- Trải nghiệm làm kèn bằng lá chuối
- TCVĐ: Kéo co.
 - Chơi tự chọn: 
+ Chơi với nước
+ Chơi với sỏi
+ Ném bowling
Rèn kỹ năng khéo léo của đôi tay cho trẻ.
	- Thí nghiệm sự đổi màu nước
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi với sỏi: cắp cua bỏ giỏ
+ Ném bowling
+ Chơi với phấn: Vẽ cái diều, cái ô
Rèn kỹ năng chơi TCVĐ cho trẻ
	

	
	Thứ 5
	HĐCCĐ
- Trải nghiệm chơi với nước
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
 - Chơi tự chọn: 
+ Chơi với cát
+  Chơi đồ chơi ngoài sân trường.
+ Ném bowling.
*Rèn kỹ năng chơi tự chọn cho trẻ
	HĐCCĐ
- Quan sát sự chuyển động của gió 
- TCVĐ: Kéo co
 - Chơi tự chọn: 
+ Chơi với phấn: Vẽ mây, mưa..
+ Chơi đu quay, cầu trượt, xích đu
+  Ném bowling
	HĐCCĐ
- Chơi với hột hạt: xếp hình cái ô, cái mũ
- TCVĐ: trời nắng – trời mưa
- Chơi tự chọn:  
+ Chơi thả bóng
+ Chơi với nước
+ Chơi bowling
Rèn kỹ năng chơi với các loại hột hạt cho trẻ.
	

	
	Thứ 6
	HĐCCĐ
- Thí nghiệm sự đổi màu nước
- TCVĐ: trời nắng – trời mưa
- Chơi tự chọn:  
+ Chơi lăn bánh xe
+ Chơi với sỏi
+ Chơi thả bóng
Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ cho trẻ.
	HĐCCĐ
- Chơi với hột, hạt
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự chọn
+ Chơi với nước
+ Chơi lăn bánh xe
+ Chơi thả bóng
*Rèn kỹ năngchơi, vận động ngoài trời cho trẻ.
	HĐCCĐ
- Quan sát sự chuyển động của gió 
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi các đồ chơi ở sân trường
+ Chơi các trò chơi dân gian: chi chi chành chành, lộn cầu vồng
+ Nhặt lá rụng.
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
	Thứ 3
	HĐTN
*Bé làm thí nghiệm về nước.
	HĐTN
*Xé dán trang trí tranh:       Mưa rào
	HĐTN
*Bé học kỹ năng bảo vệ bản thân khi mùa hè đến
	

	Chơi hoạt động ở các góc
	1. Góc xây dựng 
( T1; T2): Xây dựng cửa hàng bán nước giải khát.
(T3): Xây dựng bể bơi.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
a. Yêu cầu
+Trẻ biết dùng gạch, khối gỗ xếp liền kề, cạnh nhau tạo thành khuôn viên cửa hàng nước giải khát, bể bơi… to, rộng...Ngoài ra trẻ còn biết sử dụng các ngyên vật liệu khác nhau để trang trí xung quanh các khuôn viên cho đẹp.
- Trẻ biết xếp theo bố cục hài hòa
- Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị:
+ Góc chơi sạch.
+Gạch khối gỗ, xếp hình, hàng rào, cây, hoa, một số nguyên vật liệu khác để trang trí khuôn viên cho đẹp.
c. Cách chơi 
Cô chơi cùng trẻ và hướng dẫn trẻ xếp các khối gỗ liền kề, cạnh nhau thành khuôn viên cửa hàng nước giải khát, bể bơi to, rộng lớn 
+ Cô qs giúp đỡ và nhấn mạnh: “ Khi ghép chúng ta ghép lần lượt từ trên xuống dưới”
+ Với trẻ nhanh nhẹn: Gợi ý tạo nhiều cách ghép
+ Với trẻ còn lúng túng cô gợi mở hỗ trợ từng bước.
+ Kết thúc nhận xét:
+ Mời 2 – 3 bạn / nhóm giới thiệu về mô hình nhóm mình vừa ghép
* Cô nhận xét khen ngợi sự khéo léo sáng tạo
Củng cố: Cô nhắc lại cách lắp ghép , bố cục trang trí sao cho đẹp
2.Góc PV: 
(T1; T2; T3): Cửa hàng bán nước giải khát.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
a.Yêu cầu
+Trẻ biết thể hiện vai các vai chơi. Trẻ biết đóng vai là người bán hàng, đóng vai người mua hàng, biết thể hiện đúng hành động của vai chơi.
+ Trẻ biết đối với người bán, nhẹ nhàng ân cần chào hỏi khách, khách biết tôn trọng người bán hàng, mua xong biết trả tiền trước khi ra về.
+ Trẻ biết đv người bán hàng niềm nở, tôn trọng nhau.
- Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b.Chuẩn bị 
+Bộ đồ chơi bán hàng, các loại vỏ lon, chai nhựa, tiền giả bằng thẻ số, đồ chơi ở góc PV.
c.Cách chơi
+Dạy trẻ thể hiện vai người bán và người mua hàng, thể hiện công việc của từng vai chơi…
+ Dạy trẻ thể hiện công việc người bán hàng: Chào hỏi khách, giới thiệu sản phẩm,thái độ phục vụ niềm nở…
+Người mua vào cửa hàng xem các mặt hàng, chọn mua, hỏi giá cả, tôn trọng, lễ phép vơi người bán, mua xong trả tiền…. Người bán hàng làm nhiệm vụ gì? Còn vai người mua hàng thì như thế nào.....đặc biệt biết tuân thủ luật trước – sau. Ai đến trước mua trước ai đến sau mua sau không chen lấn xô đẩy đặc biệt vui chơi đoàn kết.
3.Góc NT: 
(T2) : Làm tranh về một số hiện tượng tự nhiên.
( T3): Tô màu tranh cái diều.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
a.Yêu cầu
+ Trẻ biết vẽ và trang trí đám mây bằng bông gòn vào bức tranh cho đẹp.
+ Trẻ biết sử dụng kỹ năng tô màu, kết hợp nhiều màu sắc để tô tranh cái diều.
- Thu dọn đồ dùng vào đúng nơi quy định sau khi chơi xong.
* Trưng bày sản phẩm ở góc nghệ thuật để trẻ thấy được thành quả
b.Chuẩn bị
- Tranh vẽ mùa hè, bông gòn, keo dán. Tranh vẽ ái diều, bút màu.
c.Cách chơi 
- Cô giới thiệu các góc chơi, vào góc chơi trẻ thích, cô đến từng góc chơi giúp trẻ thỏa thuận vai chơi, lấy đồ chơi, sắp xếp chỗ chơi
- Cô đưa đồ dùng ra và hỏi trẻ cô đã chuẩn bị được những đồ dùng gì? Với những đồ dùng này con làm được gì? Cô hướng dẫn cho trẻ để trẻ biết vẽ đám mây và trang trí đám mây trong bức tranh mùa hè bằng bông gòn theo khả năng của trẻ. Cô hướng dẫn trẻ cách kết hợp các màu sắc, bố cục để trẻ tô màu tranh cái diều đều, đẹp.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
4. Góc HT:  
(T1) : Thực hiện vở “Giáo dục giới tính”. Tô màu tranh chủ đề
(T2) : Thực hiện vở “Hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” . Tô màu tranh chủ đề.
(T3): Tô màu tranh chủ đề. “Bé khám phá khoa học”. Nặn que kem.
a.Yêu cầu 
+ Vở“Giáo dục giới tính”, “hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” vở bé KPKH. Trẻ biết  nêu nội dung bức tranh, biết thực hiện theo yêu cầu của bài và hướng dẫn của cô.
+  Tranh chủ đề: Trẻ hiểu nội dung bức tranh và tô màu, thực hiện đúng yêu cầu.
b.Chuẩn bị:
+ Đất nặn, tranh học liệu góc, bút màu, bút chì, Vở“ Giáo dục giới tính”, “hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” vở bé KPKH.
c.Cách chơi
+ Cô hướng dẫn trẻ, giới thiệu nội dung của bài, hướng dẫn trẻ cách thực hiện theo yêu cầu của bài.
- Cô nhắc nhở trẻ thực hiện đúng nội quy của các góc chơi. 
 - Cô quan sát chơi cùng trẻ nhắc trẻ thực hiện đúng nội quy ở các góc chơi.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
5.  Góc ÂN: 
(T1, T2, T3)
+ Nhạc công- ca sĩ
+ Hát các bài trong cđ
a. Yêu cầu
 + Biết hát múa đọc thơ, về chủ đề giao thông
+ Trẻ hát to rõ lời, hát đúng giai điệu bài hát trong CĐ.
- Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị: xắc xô, trống, nhạc các bài hát
c. Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ hát, múa các bài hát về chủ đề, gợi ý trẻ để trẻ sáng tạo khi chơi.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
6. Góc thiên nhiên: 
(T1, T2, T3): Chăm sóc cây xanh
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết cách tưới cây, lau lá và chăm sóc cây.
- Trẻ có kỹ năng làm việc chăm chỉ.
-  Trẻ chơi vui vẻ đoàn kết.
- Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
b. Chuẩn bị: Dụng cụ chăm sóc cây, rẻ lau, gáo múc nước, bay.
c. Cách chơi: 
- Cô và trẻ cùng nhau tỉa lá khô xới đất, và tưới nước cho cây. Lưu ý không để trẻ làm ướt quần áo.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
7. Góc TV:
(T1): Cắt dán làm sách về chủ đề nước và một số hiện tượng tự nhiên.
(T2): Xem tranh ảnh chủ đề.
(T3): Xem sách truyện
* Mở rộng liên kết góc chơi
a.Yêu cầu: Trẻ biết xem và nhận xét nội dung tranh, cầm và lật dở trang sách đúng chiều.
- Trẻ biết kỹ năng cầm kéo. Cô lưu ý không để trẻ tự do cầm kéo
- Trẻ biết phết hồ vào mặt trái và dán vào làm quyển sách.
- Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
b.Chuẩn bị: Tranh, ảnh về chủ đề nước và một số hiện tượng tự nhiên, quyển sách cắt bằng giấy A4 cho trẻ dán kéo, hồ dán.
c.Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ xem tranh, đàm thoại với trẻ về nội dung tranh ảnh chủ đề nước và một số HTTN gợi ý trẻ để trẻ cô hướng dẫn trẻ cách cắt đán, làm sách, kể theo nội dung bức tranh.
8. Kĩ năng sống: (T1, T2, T3): Chào hỏi lễ phép, Chải tóc, tết tóc, gấp quần áo, đánh răng
- Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
* Mở rộng góc chơi và giúp trẻ liên kết góc chơi.
a Yêu cầu
+ Trẻ biết chải tóc, tết tóc gọn gàng, khéo léo.
b.Chuẩn bị
+ Lược, nịt, quần áo, bàn chải đánh răng, mô hình hàm răng…
+ Tình huống 
- Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
c. Cách chơi
+ Dạy trẻ cách đánh răng,chải tóc, tết tóc gọn gàng, khéo léo.
+ Cô tạo tình huống khách đến chơi và dạy trẻ kỹ năng chào hỏi lễ phép 
Rèn kĩ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp đúng vị trí

	Ăn ngủ vệ sinh
	- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng
- Trước khi ăn cô cho trẻ rửa tay rửa mặt, nhắc nhở trẻ tiết kiệm nước.
- Cô kê bàn ăn, chia bát, thìa cho trẻ. Cô giới thiệu món ăn và trò chuyện với trẻ về món ăn.
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn.
- Trong khi ăn cô nhắc trẻ nhai kỹ, ăn hết xuất, khi ho phải lấy tay che miệng, không nói chuyện trong khi ăn tạo những thói quen văn minh lịch sự trong khi ăn. Ăn xong biết xếp bát, thìa vào nơi quy định một cách gọn gàng, sau đó trẻ đi xúc miệng, lau miệng, nhắc nhở trẻ tiết kiệm nước bằng cách lấy cốc hứng nước, không vặn vòi nước chảy liên tục khi rửa tay, xúc miệng
-  Cô kê sạp cho trẻ ngủ
- Bố trí chỗ ăn ngủ hợp lý, khu vệ sinh trai, gái riêng
- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại,nhắc trẻ nằm riêng dãy nam, dãy nữ
- Sau khi trẻ ngủ dậy cô cho trẻ đi vệ sinh
- Nhắc trẻ giữ gìn vệ sinh phòng, lớp sạch sẽ, đi vệ sinh phải đúng nơi quy định, đi xong để dép lên giá xếp ngay ngắn theo tổ.

	Hoạt động chiều (Chơi    theo ý thích)
	Thứ 2
	-Thực hiện trong vở bé vui học tạo hình 
- Chơi theo ý thích.
	Thực hiện vở bé vui học chữ cái.
- Chơi theo ý thích.
	Thực hiện vở bé vui học chữ cái.
- Chơi theo ý thích.
	

	
	Thứ 3
	- Hướng dẫn trẻ hoạt động làm quen với toán.
- Chơi theo ý thích
	- Hướng dẫn trẻ hoạt động làm quen với toán.
- Chơi theo ý thích
	- Hướng dẫn trẻ hoạt động làm quen với toán.
- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 4
	-Thực hiện trong vở bé vui học toán.
- Chơi theo ý thích
	- Thực hiện vở bé vui học toán.
- Chơi theo ý thích
	- Hướng dẫn trẻ hoạt động làm quen với chữ cái: “ R”
-Chơi theo ý thích.
	

	
	Thứ 5
	- Hướng dẫn trẻ hoạt động làm quen với chữ cái: “P”
-Chơi theo ý thích.
	- Hướng dẫn trẻ hoạt động làm quen với chữ cái: “Q”
-Chơi theo ý thích
	- Thực hiện vở bé vui học chữ cái.
- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 6
	* Văn nghệ cuối tuần
* Nêu gương bé ngoan
	

	Vệ sinh – Trả trẻ
	-  Trẻ được rửa tay rửa mặt sạch sẽ trước khi ra về
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi giao trẻ cho cha mẹ trẻ và người thân.
- Tạo không khí vui vẻ nhẹ nhàng giúp trẻ chuyển tiếp thoải mái từ trường về nhà
- Rèn kỹ năng giao tiếp chào hỏi lễ phép: Chào cô, chào các bạn, chào ông bà bố mẹ.... 
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình sinh hoạt học tập, sức khỏe của trẻ trong ngày
- Hình thành nề nếp trẻ biết tự lấy đồ dùng cá nhân  
- Nhắc trẻ đi học đều, đúng giờ.
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